Ngày soạn: ………………
BÀI 27. NGUYÊN SINH VẬT
Thời gian thực hiện: 2 tiết (Tiết 73, 74)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Dựa vào hình thái nhận biết được một số đại diện nguyên sinh vật trong tự nhiên (trùng roi, trùng giày, tảo lục, tảo đơn bào…)
- Sự đa dạng của nguyên sinh vật.
- Một số bệnh do nguyên sinh vật gây ra.
- Các biện pháp phòng chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra
2. Năng lực: 
a) Năng lực chung: Chủ động tìm hiểu về khoa học tự nhiên qua các nguồn học liệu khác nhau, làm việc nhóm hiệu quả và đảm bảo các thành viên trong nhóm đều tích cực tham gia, thảo luận với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập
b) Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Dựa vào hình thái, nêu được sự đa dạng của nguyên sinh vật; Nêu được vai trò của nguyên sinh vật trong tự nhiên và một số bệnh do nguyên sinh vật gây ra; Trình bày được các biện pháp phòng và chống bệnh do nguyên sinh vật
+ Quan sát và vẽ được một số đại diện nguyên sinh vật (trùng roi, trùng giày…); Tìm kiếm thông tin về các loại nguyên sinh vật, những lợi ích và tác hại do nguyên sinh vật gây ra; Viết được báo cáo mô tả các biểu hiện bệnh và cách phòng chống để tuyên truyền, phổ biến về bệnh do nguyên sinh vật.
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Giải thích được một số bệnh do nguyên sinh vật gây ra trong thực tiễn dựa trên kiến thức đã học.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức tôn trọng ý kiến, hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm khi tham gia trò chơi nhận diện nguyên sinh vật
- Chủ động thực hiện nhiệm vụ thu thập các dữ liệu để khám phá nguyên sinh vật trong tự nhiên và các bệnh do nguyên sinh vật gây ra.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án, video về nguyên sinh vật, hình ảnh phóng to H27.2, các thẻ tên (màng tế bào, chất tế bèo, nhân…..), máy chiếu,laptop
- Phiếu học tập
	Phiếu học tập số 1

	STT
	Tên nguyên sinh vật
	Hình dạng 
	Môi trường sống 

	1
	Trùng đế giày 
	
	

	2
	Trùng roi 
	
	

	3
	Trùng sốt rét 
	
	

	4
	Trùng biến hình 
	
	

	5
	Tảo silic 
	
	

	6
	Tảo lục 
	
	

	? Nhận xét về hình dạng của các nguyên sinh vật?
…………………………………………………………………………………..
? Nhận xét về môi trường sống của nguyên sinh vật?
…………………………………………………………………………………..


2. Chuẩn bị của học sinh: 
- SGK, vở ghi
- Tìm hiểu trước về môi trường sống của nguyên sinh vật, các bệnh do nguyên sinh vật gây ra và cách phòng chống.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
A. Khởi động
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới
b. Nội dung: Giáo viên chiếu hình ảnh sinh vật đã chụp được khi thực hành ở bài 21, HS trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: chiếu hình ảnh sinh vật mà HS đã chụp được khi thực hành ở bài 21 hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi
	- Nhận nhiệm vụ 


	- Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:
HS tự hoạt động cá nhân trả lời trong 2 phút. Sau khi trả lời xong, GV gọi ngẫu nhiên 1 tới 2 HS, HS có câu trả lời chất lượng tốt sẽ được tặng điểm. Câu hỏi:
+ Nhận xét về môi trường sống, kích thước, màu sắc, đặc điểm di chuyển của chúng?
	Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi

	- Báo cáo kết quả:
+ Chọn 1 tới 2 HS trình bày kết quả 
+ Mời HS khác nhận xét 
+ GV nhận xét 
	- HS được chọn trình bày kết quả 
- HS khác nhận xét, bổ sung

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài:
Ở bài thực hành 21, các em đã được quan sát rất nhiều sinh vật trong nước ao, hồ. Chúng có kích thước nhỏ, phải quan sát bằng kính hiển vi. Vậy chúng có kích thước nhỏ như vậy thì cấu tạo cơ thể của chúng ra sao và chúng có vai trò gì trong tự nhiên và đời sống? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài ngày hôm nay.
	- HS lắng nghe.


B. Hình thành kiến thức mới:
Ngày dạy: ……………
Tiết 73. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu hình dạng và đặc điểm cấu tạo của nguyên sinh vật
a. Mục tiêu :
- Nhận biết được một số đại diện nguyên sinh vật trong tự nhiên và môi trường sống của chúng. 
- Trình bày được cấu tạo chung của nguyên sinh vật
- Giải thích được tại sao một số nguyên sinh vật có khả năng quang hợp 
b. Nội dung: GV tổ chức hoạt động để làm rõ mục tiêu trên 
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 và kết quả của trò chơi
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: Quan sát video kết hợp quan sát H27.1 trong sgk, hoạt động cặp đôi hoàn thành PHT số 1
	- Nhận nhiệm vụ 

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ : Mỗi bàn có 2 bạn sẽ ghép thành một cặp, thảo luận và hoàn thành PHT số 1 trong vòng 2 phút. Sau khi thảo luận xong, cặp nào xung phòng trình bày và có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm.
Hướng dẫn HS chuyển PHT để chấm chéo
	Thảo luận cặp đôi hoàn thành PHT số 1



- Nộp PHT số 1 

	Báo cáo kết quả :
- Chọn 1 tới 2 cặp đôi trình bày kết quả
- Mời cặp khác nhận xét 
- GV nhận xét, bổ sung 
	- Cặp được chọn trình bày kết quả
- Cặp khác nhận xét, bổ sung 

	Tổng kết : Hướng dẫn HS tự rút ra kết luận về hình dạng, môi trường sống của nguyên sinh vật
	


	GV hỏi : 
? Dựa trên hình dạng của các nguyên sinh vật trong hình 27.1, em hãy xác định tên của các sinh vật quan sát được trong nước ao, hồ ở bài 21
	
- HS hoạt động cá nhân trả lời

	GV tổ chức trò chơi : « Ai nhanh hơn »
- Thông báo luật chơi : Các nhóm nhận được hình ảnh phóng to H27.2 và thẻ tên, dùng thẻ tên dính vào phần đánh số của hình ảnh. Đội nào dính nhanh nhất (tối đa là 3 phút) và trình bày thuyết phục sẽ dành chiến thắng 
	Ghi nhớ luật chơi 

	Giao nhiệm vụ : Sau khi dính xong thẻ tên, khi lên trình bày cần trả lời thêm câu hỏi :
? Cơ thể nguyên sinh vật là đơn bào hay đa bào, thường gồm những bộ phận nào
? Chúng có đảm nhiệm được các chức năng của một cơ thể sống không ?
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ : Chia lớp thành 12 nhóm (mỗi bàn là 1 nhóm), các nhóm nhận hình ảnh phóng to A3 H27.2 và các thẻ tên. Khi chơi xong, các nhóm thu lại như cũ và chuyển về phía bàn GV
	- HS thực hiện nhiệm vụ 

	Báo cáo kết quả :
- Nhóm nhanh nhất sẽ lên trình bày và trả lời câu hỏi
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung 
	
- Nhóm nhanh nhất trình bày
- Nhóm khác nhận xét 


	Tổng kết :
- Tổng hợp đi đến kết luận về tổ chức cơ thể của nguyên sinh vật
	- Kết luận về tổ chức cơ thể của nguyên sinh vật
- Ghi kết luận vào vở

	Luyện tập :
? Quan sát cấu tạo của một số nguyên sinh vật trong H27.2, em hãy cho biết những nguyên sinh vật nào có khả năng quang hợp ? Giải thích
- Mời 1, 2 HS trả lời
- Mời HS khác nhận xét 
	
- Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi

- 1, 2 HS trả lời
- HS khác nhận xét

	Mở rộng : Mời 1 HS đọc phần mở rộng về Nấm nhầy trong sgk
	- Đọc phần mở rộng



